
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK TÔ 

 

PHỤ LỤC 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 16/12/2021 đến ngày 25/11/2022) 

(Kèm theo Báo cáo số  492     /BC-UBND, ngày   30  / 11   /2022 của UBND huyện Đăk Tô) 

STT Lĩnh vực/ Nội dung 
Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai 

trên Cổng/trang TTĐT 

(áp dụng công khai trên 

cổng/trang TTĐT) 

I 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công 

chức, người lao động 

1 

Quyết định ban hành 

Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Đăk Tô 

28/01/2022 

của UBND 

huyện 

Gửi đến các cơ 

quan, đơn vị và 

UBND các xã, 

thị trấn 

Quyết định số 

80/QĐ-UBND ngày  

28/01/2022 của 

UBND huyện 

 

2 

Quyết định ban hành 

chương trình công tác trọng 

tâm năm 2022 của UBND 

xã Diên Bình 

11/01/2022 

Gửi văn bản 

đến toàn 

 thể CBCC, các 

đơn vị liên 

quan 

QĐ số 02/QĐ-

UBND, ngày 

11/01/2022 

 

3 

Quyết định ban hành 

chương trình triển khai thực 

hiện nhiệm vụ, kế hoạch 

của UBND huyện và Nghị 

quyết HĐND xã khóa XIV, 

kỳ họp thứ 3 về phát triển 

KTXH, đảm bảo QPAN 

21/02/2022 

Gửi văn bản 

đến toàn 

 thể CBCC, các 

đơn vị liên 

quan 

QĐ số 15/QĐ-

UBND, ngày 

21/02/2022 

 



2 

năm 2022 (xã Diên Bình) 

4 

Quyết định giao chỉ tiêu 

KTXH năm 2022 

(xã Diên Bình) 

07/3/2022 

Gửi văn bản 

đến toàn 

 thể CBCC, các 

đơn vị liên 

quan 

QĐ số 19/QĐ-

UBND, ngày 

07/3/2022  

 

5 

Quyết định về việc ban 

hành nội quy cơ quan 

UBND xã Diên Bình nhiệm 

kỳ 2021-2026 

07/12/2021 

Niêm yết và 

gửi văn  

bản đến toàn 

thể CBCC 

trong cơ quan 

QĐ số 203/QĐ-

UBND, ngày 

07/12/2021 

 

6 

Thông báo kết quả đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ công chức năm 2022 

(UBND xã Diên Bình) 

02/11/2022 

Gửi văn bản 

đến từng 

 cá nhân CBCC 

TB số 129/TB-

UBND đến số 

139/TB-UBND 

 

7 
Quy chế văn hóa công sở 

(UBND xã Diên Bình) 
07/11/2022 

Gửi đến CBCC 

xã và niêm yết 

tại trụ sở 

UBND xã 

QĐ số 109/QĐ-

UBND 
 

8 
Quy chế làm việc của 

UBND xã Diên Bình  
19/7/2021 

Gửi đến CBCC 

xã và niêm yết 

tại trụ sở 

UBND xã 

QĐ số 01/2021/QĐ-

UBND, ngày 

19/7/2021 

 

9 

Kế hoạch công tác hàng 

năm 2022 (xã Văn Lem) 

 

 

15/02/2022 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND  

Quyết định số: 

12/QĐ-UBND ngày 

15/2/2022 

 

 

10 

Phân công nhiệm vụ cán bộ, 

công chức, không chuyên 

trách xã (xã Văn Lem) 

22/02/2022 

Tại cuộc họp 

khối UBND xã, 

Niêm yết tại 

Thông báo số 

11/TB-UBND ngày 

22/2/2022 

 



3 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

11 
Lịch công tác hằng tuần (xã 

Văn Lem)  

Thứ 3 hằng 

tuần 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

  

12 

Chủ trương, chính sách của 

Đảng và pháp luật của Nhà 

nước liên quan đến công 

việc của cơ quan, đơn vị 

(Phòng Y tế huyện) 

15/01/2022 

Công bố tại 

cuộc họp cơ 

quan 

Biên bản số 01/BB-

PYT ngày 

15/01/2022 

 

13 

Kế hoạch công tác hàng 

năm, hàng quý, hàng tháng 

của cơ quan, đơn vị. 

26/04/2022 Niêm yết 

Kế hoạch số 02/KH-

BCĐ, ngày 

25/4/2022 

 

14 
Các nội quy, quy chế của 

Phòng Y tế 
17/01/2022 Niêm yết 

Thông báo số 

01/TB-PYT ngày 

17/01/2022 

 

15 

Kết quả tiếp thu ý kiến của 

cán bộ, công chức, viên 

chức về những vấn đề thuộc 

thẩm quyền quyết định của 

người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán 

bộ, công chức, viên chức 

(Phòng Y tế) 

15/01/2022 

Công bố tại 

cuộc họp cơ 

quan 

Biên bản số 01/BB-

PYT ngày 

15/01/2022 

 

16 

Văn bản chỉ đạo, điều hành 

của cơ quan quản lý cấp 

trên liên quan đến công việc 

của cơ quan, đơn vị (Phòng 

Y tế) 

15/01/2022 

Công bố tại 

cuộc họp cơ 

quan 

Biên bản số 01/BB-

PYT ngày 

15/01/2022 

 

17 Chương trình công tác năm  Thông báo Chương trình  



4 

2022 của UBND thị trấn bằng văn bản 

18 
Kế hoạch công tác năm học 

2021-2022 
12/10/2021 

Niêm yết 

 

Kế hoạch số 32/KH-

PGDĐT ngày 

12/10/2021 

 

19 
Kế hoạch Công tác kiểm tra 

năm học 2021-2022 
13/10/2021 

Niêm yết 

 

Kế hoạch số 41/KH-

PGDĐT ngày 

13/10/2021 

 

20 

Kế hoạch triển khai thực 

hiện công tác Phòng, chống 

tham nhũng năm 2022 

08/02/2022 
Niêm yết 

 

Kế hoạch số 07/KH-

PGDĐT ngày 

08/02/2022 

 

21 

Chương trình thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 

2022 

02/3/2022 
Niêm yết 

 

Chương trình 

112/Ctr-PGDĐT 

ngày 02/3/2022 

 

22 

Kế hoạch tuyển sinh vào 

bậc học mầm non, lớp 1 và 

lớp 6 

17/3/2022 
Niêm yết 

 

Kế hoạch số 17/KH-

PGDĐT ngày 

17/3/2022 

 

23 

Chương trình công tác trọng 

tâm năm 2022 (Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện) 

1/1/2022 
Công khai, 

niêm yết 

Số: 277/CTr, Ngày 

28/12/2021 
 

24 
Quy chế làm việc (Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện) 
9/4/2019 

Thông báo văn 

bản 

Số: 49/QĐ, ngày 

9/4/2019 
 

25 

Biên bản, tờ trình nâng bậc 

lương, phụ cấp (Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện) 

Sau ngày 

họp xét 

Thông báo văn 

bản; cá nhân có 

liên quan 

Nâng lương: 

Nguyễn Minh Hưng 

; Nguyễn Thị Dân. 

PCTNVK : Lê Đức 

Ninh 

Bổ nhiệm phụ trách 

kế toán : Trần Thị 

Thảo 

 

26 Quyết định ngừng biệt phái 17/10/2022 Thông báo văn Ngừng biệt phái:  
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(Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện) 

bản; cá nhân 

liên quan 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương, Nguyễn 

Văn Miều 

27 
Đánh giá, xếp loại (Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện) 

Khi có văn 

bản 

Niêm yết công 

khai, cá nhân 

liên quan 

Đánh giá xếp loại 

năm học (2021-

2022) 

Đánh giá xếp loại 

năm 2022 

Đánh giá xếp loại 

chất lượng tập thể 

lãnh đạo và cá nhân 

lãnh đạo, quản lý 

năm 2022 

 

28 
Hồ sơ khen thưởng (Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện) 

Khi ban 

hành văn 

bản 

Niêm yết, 

thông báo 

Hồ sơ đề nghị khen 

thưởng năm học 

(2021-2022) 

 

29 
Kế hoạch công tác hàng 

năm 2022 
10/01/2022 

Niêm yết tại 

đơn vị 

Chương trình số 

04/CTr-

TTVHTTDLTT 

Chương trình công 

tác trọng tâm năm 

2022 của Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - 

Du lịch và Truyền 

thông huyện Đăk Tô 

 

30 

Thông báo Kết quả đánh 

giá, xếp loại viên chức năm 

2022 

02/11/2022 
Niêm yết tại 

đơn vị 

Thông báo số 

365/TB-

TTVHTTDLTT về 

Kết quả đánh giá, 

xếp loại viên chức 
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năm 2022 

31 

Tiêu  chuẩn  thi  đua,  tiêu 

chuẩn  xếp  loại  hàng  năm 

đối  với  công  chức,  nhân 

viên và người lao động 

(Ban quản lý dự án đầu tư 

huyện) 

Tháng 

11/2022 
Họp cơ quan 

Công văn số 

193/BQL ngày 

15/11/2022 

 

      

II Lĩnh vực tổ chức cán bộ 

1 

Kế hoạch chuyển đổi vị trí 

công tác theo Luật Phòng, 

chống tham nhũng 2018 

 

08/3/2022 

 

- Niêm yết  

- Đăng tải trên 

trang thông tin 

điện tử. 

 

Kế hoạch số 37/KH-

UBND ngày 

08/3/2022 của Ủy 

ban nhân dân huyện 

Đăk Tô 

 

 

III Lĩnh vực tài chính 

1 

Quyết định số 03 

QĐ/UBND ngày 

07/01/2022 Quy chế chi 

tiêu nội bộ xã Kon Đào 

07/01/2022 
Tại hội nghị 

CBCCVC 

Biên bản số 01 ngày 

10/ 01/2022 
 

2 
Quyết định hỗ trợ ngân sách 

năm 2022 xã Kon Đào 
07/01/2022 Tại trụ sở 

Quyết định số 

01/QĐ-UBND, ngày 

07/01/2022 của ủy 

ban nhân dân về 

việc phân bổ dự 

toán ngân sách năm 

2022; 

 

3 
Quyết định hỗ trợ ngân sách 

năm 2022 xã Kon Đào 
07/01/2022 Tại trụ sở 

Quyết định số 

02/QĐ-UBND, ngày 

07/01/2022 của 

 



7 

UBND về việc  giao 

quyền tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về 

tài sản chính năm 

2022 trên địa bàn 

xã; 

4 
Quy chế chi tiêu nội bộ xã 

Diên Bình 
12/01/2022 Niêm yết 

QĐ số 04/QĐ-

UBND 
 

5 
Quy chế tài sản công xã 

Diên Bình 
21/01/2022 Niêm yết 

QĐ số 09/QĐ-

UBND 
 

6 

Quyết định công khai dự 

toán ngân sách xã Diên 

Bình 

12/01/2022 Niêm yết 
QĐ số 05/QĐ-

UBND 
 

7 

Quyết định công khai số 

liệu quyết toán thu, chi 

ngân sách năm 2021 xã 

Diên Bình 

01/8/2022 Niêm yết 
QĐ số 68/QĐ-

UBND 
 

8 

Kinh phí hoạt động năm 

2022 do ngân sách nhà 

nước cấp; quyết toán kinh 

phí của cơ quan; tài sản, 

trang thiết bị của cơ quan. 

(Phòng VH-TT) 

01/2022 Họp cơ quan 

Thông báo số 

05/TC-QLNS ngày 

07/01/2022; báo cáo 

quyết toán của cơ 

quan. 

 

9 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Phòng VH-TT) 
01/2022 

Tại Hội nghị 

CBCCVC 

Quyết định 01/QĐ-

VHTT, ngày 

13/01/2022 

 

10 
Quy chế chi tiêu nội bộ (xã 

Văn Lem) 
07/01/2022 

Tại hội nghị 

CBCCVC, 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

Quyết định số 

30a/QĐ-UBND 

ngày 07/1/2022 
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trụ sở UBND 

11 

Phân khai kinh phí thực 

hiện mua sắm máy móc, 

thiết bị văn phòng trang bị 

cho UBND xã năm 2021 

(xã Văn Lem) 

30/12/2021 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

Quyết định số: 

140/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2021 

 

12 
Quy chế chi tiêu nội bộ xã 

Ngọc Tụ 

 

07/01/2022 

Tại hội nghị 

CBCCVC 

Biên bản số 01 ngày 

07/01/2022 
 

13 Tài sản công xã Ngọc Tụ 10/01/2022 Niêm yết 
Biên bản số 02 ngày 

10/01/2022 
 

14 

Kinh phí hoạt động hàng 

năm, bao gồm các nguồn 

kinh phí do ngân sách nhà 

nước cấp và các nguồn tài 

chính khác; quyết toán kinh 

phí hàng năm của cơ quan, 

đơn vị; tài sản, trang thiết bị 

của cơ quan, đơn vị; kết quả 

kiểm toán (Phòng Y tế) 

18/01/2022 Niêm yết 

Thông báo số 

01/TB-PYT ngày 

18/01/2022 

 

15 

Quy chế chi tiêu nội bộ, 

Quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công (Phòng Y tế) 

18/01/2022 Niêm yết 

Thông báo số 

01/TB-PYT ngày 

18/01/2022 

 

16 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

Phòng Tư pháp 
 

Tại Hội nghị 

CBCCVC 

Quyết định 01/QĐ-

TP, ngày 

12/01/2022 

 

17 

Kinh phí hoạt động hàng 

năm, bao gồm các nguồn 

kinh phí do ngân sách nhà 

nước cấp và các nguồn tài 

chính khác; quyết toán kinh 

Tháng 1/ 

2022 

 

 

 

 

Thông báo tại 

hội nghị cán 

  



9 

phí hàng năm của cơ quan; 

tài sản, trang thiết bị của cơ 

quan, đơn vị; kết quả kiểm 

toán (Phòng Tài nguyên và 

Môi trường) 

 

bộ, công chức; 

 

 

18 

Công khai tài sản công tại 

cơ quan, tổ chức, đơn vị 

(Biểu mẫu công khai theo 

quy định tại khoản 1 Điều 

11 Thông tư 144/2017/TT-

BTC ngày 29/12/2017 của 

Bộ Tài chính) 

(Phòng Tài nguyên và Môi 

trường) 

30/01/2022 

 

Niêm yết tại trụ 

sở Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

 

  

19 

Quy chế chi tiêu nội bộ, 

Quy chế quản lý sử dụng tài 

sản công (Phòng Tài 

nguyên và Môi trường) 

 

30/01/2022 

 

Niêm yết tại trụ 

sở Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

 

  

20 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Phòng Kinh tế - Hạ tầng) 
01/2022 

Tại Hội nghị 

CBCCVC 

Quyết định 01/QĐ-

KTHT, ngày 

04/01/2022 

 

21 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Trung tâm VH-TT-DL 

&TT huyện) 

01/01/2020  
Tại hội nghị 

CBCCVC 2020 

Quyết định số 

01/QĐ-

TTVHTTDLTT, 

ngày 01/01/2020  

 

22 
Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công (Trung tâm 

VH-TT-DL &TT huyện) 

24/12/2020 

Niêm yết trên 

bảng thông tin 

nội bộ đơn vị 

Quyết định số 

319/QĐ-

TTVHTTDLTT, 
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ngày 24/12/2020  

23 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2022 của UBND thị trấn  
07/1/2022 Niêm yết Quyết định  

24 Quy chế chi tiêu nội bộ 01/01/2022 
Niêm yết công 

khai 

Quyết định số 

18/QĐ-TCKH, ngày 

23/12/2019 của 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch. 

 

25 Tài sản công 01/01/2022 
Niêm yết công 

khai 

Mẫu số 09a-

CK/TSC ; Mẫu số 

09b-CK/TSC; Mẫu 

số 09c-CK/TSC; 

Mẫu số 09d-

CK/TSC, kèm theo 

Thông tư số 

144/2017/TT-BTC 

 

26 

Quyết toán ngân sách năm 

2021 (Phòng Tài chính – Kế 

hoạch) 

06/04/2022 
Niêm yết công 

khai 

Quyết định số 

08/QĐ-TCKH ngày 

06/04/2022 của 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch. 

 

27 
Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công 
01/01/2022 

Niêm yết công 

khai 

Quyết định số 

13/QĐ-TCKH ngày 

31/12/2021của 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch. 

 

28 

Kinh phí hoạt động năm 

2022 do ngân sách nhà 

nước cấp; quyết toán kinh 

phí của cơ quan; tài sản, 

01/2022 Họp cơ quan 

Thông báo số 

16/TC-QLNS ngày 

13/01/2022; báo cáo 

quyết toán của cơ 
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trang thiết bị của cơ quan 

(Phòng Nông nghiệp và 

PTNT) 

quan. 

29 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Phòng Nông nghiệp và 

PTNT) 

01/2022 
Tại Hội nghị 

CBCCVC 

Quyết định 01/QĐ-

PNNPTNT, ngày 

04/01/2022 

 

30 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Phòng Nội vụ) 

12/01/2022 

 

- Niêm yết; 

- Thông báo tại 

hội nghị cán 

bộ, công chức. 

 

Quyết định số 

01/QĐ-NV ngày 

12/01/2022 của 

Trưởng Phòng Nội 

vụ huyện Đăk Tô 

 

 

31 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Thanh tra huyện) 

10/01/2022 

 
Họp cơ quan  

Quyết định số 

02/QĐ-NV ngày 

05/01/2022 của 

Thanh tra huyện 

Đăk Tô 

 

 

32 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Phòng GD-ĐT) 
18/01/2022 

Tại hội nghị 

CBCCVC 

Biên bản số 01/BB 

ngày 18/01/2022 
 

33 
Tài sản công (Phòng GD-

ĐT) 
18/01/2022 Niêm yết 

Thông báo số 

03/TB-PGDĐT 

ngày 18/01/2022 

 

34 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(UBND xã Pô Kô) 
14/01/2022 

Tại hội nghị 

CBCCVC; 

Niêm yết 

Quyết định 

số05/QĐ-UBND, 

ngày 14/01/20222 

 

35 

Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công (UBND xã Pô 

Kô) 

14/01/2022 Niêm yết 

Quyết định số 

06/QĐ-UBND, ngày 

14/01//2022 

 

36 Quy chế chi tiêu nội bộ 09/01/2022 Tại hội nghị Quyết định số  
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(UBND xã Đăk Trăm) CBCCVC; 

Niêm yết 

09/QĐ-UBND, ngày 

09/01/2022 

37 
Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công 
19/01/2022 Niêm yết 

Quyết định số 

62a/QĐ-UBND, 

ngày 19/01/2022 

 

38 
Công khai dự toán ngân 

sách xã 
16/01/2022 Niêm yết 

Quyết định số 

22a/QĐ-UBND, 

ngày 16/01/2022 

 

39 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện) 

06/01/2022 
Tại hội nghị 

CBCCVC 

Số 06/QĐ, ngày 

6/1/2022 
 

40 

Quy chế sử dụng tài sản 

công (Trung tâm GDNN-

GDTX huyện) 

01/01/2022 Niêm yết 
Số 5a/QĐ,ngày 

1/1/2022 
 

41 

Phân khai ngân sách 2022 

(Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện) 

10/1/2022 
Thông báo 

bằng văn bản 

Số 10/PK, ngày 

10/1/2022 
 

42 

Báo cáo công khai quản lý, 

sử dụng tài sản công (Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện) 

1/3/2022 Văn bản 
Số 41/BC, ngày 

1/3/2022 
 

43 

Quyết định ban hành quy 

chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 

2022-2025(UBND xã Tân 

Cảnh) 

06/01/2022 
Tại hội nghị 

CBCCVC 

03/QĐ-UBND ngày 

06/01/2022 
 

44 
Tài sản công (UBND xã 

Tân Cảnh) 
21/2/2022 

Niêm yết tại 

Trụ sở UBND 

xã 

Niêm yết bằng văn 

bản, biểu mẫu tại 

Quyết đính số 

18/QĐ-UBND ngày 

21/02/2022 

 

45 Công khai dự toán ngân Chậm nhất Niêm yết tại Công khai biểu mẫu,  
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sách xã năm 2022 30 ngày kể 

từ ngày dự 

toán ngân 

sách xã 

được 

HĐND 

quyết định 

Trụ sở UBND 

xã 

thuyết minh tại 

Quyết định số 

04/QĐ-UBND ngày 

06/01/2022 

46 
Các loại quỹ ngoài ngân 

sách 
 

Niêm yết tại 

Trụ sở UBND 

xã 

Biểu mẫu  

47 

Quy chế chi tiêu nội bộ  của 

Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao - Du lịch và Truyền 

thông huyện Đăk Tô 

01/01/2022 

Tại hội nghị 

CBCCVC, 

Niêm yết tại 

đơn vị 

Quyết định số 

01/QĐ-

TTVHTTDLTT về 

việc ban hành Quy 

chế chi tiêu nội bộ  

 

48 

Tài sản công của Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du 

lịch và Truyền thông huyện 

24/12/2020 
Niêm yết tại 

đơn vị 

Quyết định số 

319/QĐ-

TTVHTTDLTT về 

việc ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng 

tài sản công  

 

49 

Công khai dự toán ngân 

sách của Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao - Du lịch và 

Truyền thông huyện Đăk 

Tô 

06/01/2022 
Niêm yết tại 

đơn vị 

Quyết định số 

04/QĐ-

TTVHTTDLTT về 

việc công bố công 

khai dự toán ngân 

sách năm 2022  

 

50 

Công khai đầu tư xây dựng  

của Trung tâm Văn hóa - 

Thể thao - Du lịch và 

 
Niêm yết tại 

đơn vị 

Quyết định số 

239/QĐ-

TTVHTTDLTT phê 
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Truyền thông huyện Đăk 

Tô 

duyệt dự toán chi 

phí giai đoạn chuẩn 

bị dự án xây dựng 

công trình: Trụ sở 

Trung tâm 

VHTTDL&TT 

huyện Đăk Tô. 

Hạng mục: xây 

dựng mới nhà để xe 

kết hợp nhà kho, kè 

chắn đất 

Quyết định số 

240/QĐ-

TTVHTTDLTT phê 

duyệt chỉ định thầu 

nhà thầu tư vấn, 

quản lý xây dựng 

công trình: Trụ sở 

Trung tâm 

VHTTDL&TT 

huyện Đăk Tô. 

Hạng mục: xây 

dựng mới nhà để xe 

kết hợp nhà kho, kè 

chắn đất 

Quyết định số 

357b/QĐ-

TTVHTTDLTT 

ngày 31/10/2022 

phê duyệt chỉ định 
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thầu tư vấn, giám 

sát, thi công xây 

dựng công trình: 

Trụ sở Trung tâm 

VHTTDL&TT 

huyện Đăk Tô. 

Hạng mục: xây 

dựng mới nhà để xe 

kết hợp nhà kho, kè 

chắn đất 

 

51 

- Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2021; 

- Quy chế chi tiêu nội năm 

2022.  

(Trung tâm Môi trường -

DVĐT huyện) 

01/01/202; 

08/9/2022 

- Tại hội nghị 

VC, NLĐ; 

- Triển  khai 

trước cuộc họp 

cho toàn thể 

viên  chức, 

người lao 

động. 

- Biên bản số 02, 

ngày 17/01/2022; 

- Biên bản số 03, 

ngày 08/9/2022; 

 

52 

Tài sản công 

(Trung tâm Môi trường -

DVĐT huyện) 

 

17/01/2022 

Niêm  yết tại  

bản thông báo 

tại đơn vị: 

Công  khai  

Quy chế  quản  

lý  tài sản công  

năm 2022. 

Biên bản số 02, 

ngày 17/01/2022; 
 

53 

Ngân sách 

(Trung tâm Môi trường -

DVĐT huyện) 

17/01/2022 

Niêm  yết tại  

bản thông báo 

tại đơn vị: 

- Công khai 

Biên bản số 02, 

ngày 17/01/2022; 
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quyết toán 

NSNN  cấp, 

nguồn  kinh  

phí hoạt  động  

sản xuất  kinh  

doanh năm 

2021. 

-Công  khai  dự 

toán  NSNN  

năm 2022 

54 

Kinh phí hoạt động năm 

2022 do ngân sách nhà 

nước cấp; quyết toán kinh 

phí của cơ quan; tài sản, 

trang thiết bị của cơ quan 

(Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện) 

01/2022 Họp cơ quan 

Thông báo số 

05/TC-QLNS ngày 

07/01/2022; báo cáo 

quyết toán của cơ 

quan 

 

55 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Phòng Văn hóa - Thông tin 

huyện) 

01/2022 
Tại Hội nghị 

CBCCVC 

Quyết định 01/QĐ-

VHTT, ngày 

13/01/2022 

 

56 

Công khai tình hình dự toán 

NSNN năm 2022 theo biểu 

số 02 (Thông tư số 

90/2018/TT-BTC ngày 28 

tháng 9 năm 2018 của Bộ 

Tài chính) 

Từ ngày 

10/01/2022 

đến ngày 

10/02/2022 

Niêm yết tại 

đơn vị 

Biên bản số 01/BB 

ngày 10/01/2022 

của Thanh tra huyện 

 

57 

Công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2020 

theo biểu số 04 (Thông tư 

sóo 90/2018/TT-BTC ngày 

Từ ngày 

15/3/2022 

đến ngày 

15/4/2022 

Niêm yết tại 

đơn vị 

Biên bản số 02/BB 

ngày 15/3/2022 của 

Thanh tra huyện 
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28/9/2018 của Bộ Tài 

chính) 

58 
Quy chế chi tiêu nội bộ 

(Trung tâm DVNN huyện) 
04/01/2022 

Tại cuộc họp 

đoàn viên, viên 

chức biệt phái 

và người lao 

động 

Biên bản số 01 ngày 

04/01/2022 
 

59 
Tài sản công 

(Trung tâm DVNN huyện) 
25/02/2022 Niêm yết 

Biểu mẫu công khai  

tài sản Thông tư số 

144/2017/TT-BTC 

ngày 29/12/2017 

của Bộ Tài chính 

 

60 

Dự toán ngân sách năm 

2022 (Trung tâm DVNN 

huyện) 

04/01/2022 Niêm yết 

Quyết định số 

04/QĐ-TTDVNN 

ngày 04/01/2022 

 

61 

Quyết toán ngân sách năm 

2021 (Trung tâm DVNN 

huyện) 

07/02/2022 Niêm yết 

Quyết định số 

05/QĐ-TTDVNN 

ngày 07/02/2022 

 

62 

Quy chế quản lý, sử dụng 

tài sản công (Trung tâm 

DVNN huyện) 

04/01/2022 

Tại cuộc họp 

đoàn viên, viên 

chức biệt phái 

và người lao 

động 

Biên bản số 01 ngày 

04/01/2022 
 

IV Lĩnh vực cải cách hành chính 

1 

Thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND xã Diên Bình 

Công khai 

thường 

xuyên 

Niêm yết tại 

Trụ sở cơ quan 

 

  

2 

Công khai họ, tên, chức 

danh, số điện thoại cán bộ, 

công chức làm việc tại Bộ 

Công khai 

thường 

xuyên 

Tại nơi tiếp 

nhận hồ sơ 

UBND xã 
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phận Một cửa (xã Diên 

Bình) 

 

3 

Các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND xã Văn 

Lem 

Bắt đầu từ 

ngày Quyết 

định có 

hiệu lực thi 

hành 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND  

  

4 

Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông của UBND xã 

Văn Lem 

12/5/2016 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

Quyết định số: 

34/QĐ-UBND ngày 

12/5/2016 

 

5 

Các thủ tục hành chính 

chuẩn hóa thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước (Phòng 

Văn hóa – Thông tin huyện) 

Theo thời 

gian ban 

hành 

Niêm yết   

V Lĩnh vực tiếp công dân     

1 

Thông báo lịch tiếp công 

dân của Chủ tịch UBND xã 

năm 2022  của UBND xã 

Diên Bình 

22/12/2021 Niêm yết  
202/TB-UBND, 

ngày 22/12/2021 
 

2 

Quyết định về việc ban 

hành quy chế tiếp công dân 

của UBND xã Diên Bình 

1/10/2021 Niêm yết  
174/QĐ-UBND, 

ngày 1/10/2021  
 

3 

Quyết định về việc ban 

hành nội quy tiếp công dân 

của UBND xã Diên Bình 

1/10/2021 Niêm yết  
175/QĐ-UBND, 

ngày 1/10/2021 
 

4 

Quy chế Tiếp công dân của 

UBND xã Văn Lem nhiệm 

kỳ 2021-2026 

16/6/2021 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

Quyết định số: 

66a/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2021 

 

5 Lịch tiếp công dân định kỳ 30/12/2021 Niêm yết tại Thông báo số:  
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của Chủ tịch UBND xã năm 

2022 xã Văn Lem 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

100/TB-UBND 

ngày 30/12/2021 

6 

Lịch tiếp công dân của 

Thường trực HĐND và đại 

biể HĐND xã năm 2022 xã 

Văn Lem 

27/12/2021 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

Thông báo số 

17/TB-HĐND ngày 

27/12/2021 

 

7 

Thông tin về việc tiếp công 

dân: Nơi tiếp công dân; thời 

gian tiếp công dân; lịch tiếp 

công dân của người đứng 

đầu cơ quan; thành phần 

tham dự, dự kiến nội dung   

tiếp công dân của các buổi 

tiếp công dân định kỳ. 

 

Năm 2022 

 

Niêm yết tại trụ 

sở Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

 

  

8 

Nội quy tiếp công dân, 

hướng dẫn về quy trình tiếp 

công dân, quy trình giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh 

 

Năm 2022 

 

Niêm yết tại trụ 

sở Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường 

 

  

9 
Lịch tiêp công dân quý I, II 

năm 2022 

Thường 

xuyên 
Niêm yết Thông báo  

10 Nội quy tiếp công dân 
Thường 

xuyên 
Niêm yết Quyết định  

11 

Thông báo về phân công 

lịch tiếp công dân của Ban 

tiếp công dân  huyện năm 

2022 

 

Niêm yết; trang 

thông tin điện 

tử huyện 

Thông báo 27/TB-

BTCD, ngày 

23/12/2021 

 

12 Lịch trực tiếp công dân năm  Niêm yết; đăng  http://huyendakto.kontum.

http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991


20 

2022 của Chủ tịch UBND 

huyện Đăk Tô, Thường trực 

HĐND huyện và Chủ tịch 

HĐND huyện 

tải trên trang 

thông tin điện 

tử huyện 

gov.vn/lich-tiep-cong-dan-

cua-chu-tich-ubnd-

huyen/Lich-truc-tiep-

cong-dan-nam-2022-cua-

Chu-tich-UBND-huyen-

Dak-To-991 
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Lịch tiếp công dân của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

năm 2022 

Trong năm 

2022 

Niêm yết 

 

Thông báo số 

05/TB-PGDĐT 

ngày 20/01/2022 

 

14 

Thông báo lịch tiếp công 

dân định kỳ của lãnh đạo xã 

Tân Cảnh trong năm 2022 

14/01/2022 
Niêm yết công 

khai tại trụ sở 

Thông báo 03/TB-

UBND  
 

      

VI Lĩnh vực thanh tra     

1 

Quyết định số 1702/QĐ-

UBND, ngày 15/12/2021 

của Chủ tịch UBND huyện 

Đăk Tô về việc phê duyệt 

Kế hoạch thanh tra 

năm2022;  

15/12/2021 

Gửi cho Thanh 

tra tỉnh, đối 

tượng thanh 

tra; các cơ 

quan có liên 

quan  

 

Quyết định số 

1702/QĐ-UBND, 

ngày 15/12/2021 

của Chủ tịch UBND 

huyện Đăk Tô 

 

2 

Quyết định số 606/QĐ-

UBND ngày 19/4/2022 của 

Chủ tịch UBND huyện Đăk 

Tô về việc phê duyệt điều 

chỉnh kế hoạch thanh tra 

năm 2022 

19/4/2022 

Gửi cho Thanh 

tra tỉnh, đối 

tượng thanh 

tra; các cơ 

quan có liên 

quan  

 

Quyết định số 

606/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2022 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Đăk Tô 

 

3 Về việc công bố quyết định 18/01/2022  Biên bản số 01/BB-  

http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991
http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991
http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991
http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991
http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991
http://huyendakto.kontum.gov.vn/lich-tiep-cong-dan-cua-chu-tich-ubnd-huyen/Lich-truc-tiep-cong-dan-nam-2022-cua-Chu-tich-UBND-huyen-Dak-To-991
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thanh tra số 01/QĐ-TTr, 

ngày 05/1/2022 của Thanh 

tra huyện về việc thực hiện 

các quy định pháp luật về 

sử dụng ngân sách nhà 

nước, các nguồn thu khác 

và công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công từ năm 

2018 đến 2021 tại trường 

Tiểu học - Trung học cơ sở 

Văn Lem 

Cuộc họp 

 

ĐTTr, ngày 

18/01/2022 

4 

Về việc  công bố quyết định 

thanh tra số 04/QĐ-TTr, 

ngày 25/4/2022 của Thanh 

tra huyện về việc thực hiện 

các quy định pháp luật về 

sử dụng ngân sách nhà 

nước, các nguồn thu khác 

và công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công từ năm 

2018 đến năm 2021 tại 

UBND xã Ngọk Tụ 

05/5/2022 
Cuộc họp 

 

Biên bản số 02/BB- 

ĐTTr , ngày 

05/5/2022 

 

5 

Về việc  công bố quyết định 

thanh tra số 05/QĐ-TTr, 

ngày 18/7/2022 của Thanh 

tra huyện về việc thực hiện 

các quy định pháp luật về 

sử dụng ngân sách nhà 

nước, các nguồn thu khác 

và công tác quản lý, sử 

 

 

 

 

Cuộc họp 

 

 

 

Biên bản công bố 

ngày 01/8/2022 
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dụng tài sản công từ năm 

2018 đến năm 2021 tại 

trường mầm non Bình Minh 

6 

Về việc công bố quyết định 

thanh tra số 07/QĐ-TTr, 

ngày 12/10/2022 của Thanh 

tra huyện về việc thực hiện 

các quy định pháp luật về 

sử dụng ngân sách nhà 

nước, các nguồn thu khác 

và công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công từ năm 

2018 đến năm 2021 tại 

Trung tâm VH-TT-DL và 

Truyền thông huyện 

 
Cuộc họp 

 
Biên bản công bố  

7 

Kết luận về việc thanh tra 

thực hiện các quy định pháp 

luật về sử dụng ngân sách 

nhà nước, các nguồn thu 

khác và công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công từ năm 

2018 đến 2021 tại Trường 

TH-THCS Văn Lem  

20/05/2022 
Trang thông tin 

điện tử huyện 

Kết luận số 01/KL-

TTr ngày 

20/05/2022 của 

Thanh tra huyện 

Đăk Tô 

 

8 

Kết luận về việc thanh tra 

việc thực hiện các quy định 

pháp luật về sử dụng ngân 

sách nhà nước, các nguồn 

thu khác và công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công từ 

năm 2018 đến năm 2021 tại 

 

25/7/2022 

Trang thông tin 

điện tử huyện 

Kết luận số 02/KL-

TTr, ngày 25/7/2022 

của Thanh tra huyện 

Đăk Tô 
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UBND xã Ngọk Tụ 

9 

Kết luận về việc thanh tra 

việc thực hiện các quy định 

pháp luật về sử dụng ngân 

sách nhà nước, các nguồn 

thu khác và công tác quản 

lý, sử dụng tài sản công từ 

năm 2018 đến năm 2021 tại 

trường mầm non Bình Minh 

12/10/2022 
Trang thông tin 

điện tử huyện 

Kết luận số 03/KL-

TTr ngày 

12/10/2022 của 

Thanh tra huyện 

Đăk Tô 

 

VII 
Lĩnh vực giải quyết khiếu 

nại, tố cáo 
    

1 

Kiện toàn phân công cán 

bộ, công chức làm nhiệm vụ 

tiếp công dân, tiếp nhận và 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh 

của công dân thuộc UBND 

xã Văn Lem 

24/11/2021 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

Quyết định số: 

121/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2021 

 

2 

Tình hình tiếp công dân, 

giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 

2022; phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2022 

30/6/2022 
Trang thông tin 

điện tử huyện 

Báo cáo số 249/BC-

UBND ngày 

30/6/2022 của 

UBND huyện  

http://huyendakto.kontum.

gov.vn/tai-lieu-hop,-ky-

hop/Tai-lieu-ky-hop-thu-

4-HDND-huyen-Dak-To-

khoa-XIV-1253 

VIII Lĩnh vực PCTN     

1 

Kê khai tài sản, nhu nhập 

của người thuộc đối tượng 

kê khai năm 2021 của 

UBND thị trấn 

24/12/2021 

đến ngày 

07/1/2022 

Niêm yết 15 

ngày 

Bản kê khai tài sản 

cá nhân 
 

2 Báo cáo về việc kê khai, 17/01/2022 Niêm yết Báo cáo số 05/BC-  
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công khai bản kê khai tài 

sản, thu nhập năm 2021 

 PGDĐT ngày 

17/01/2022 

3 

Báo cáo về công tác phòng, 

chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm chống lãng 

phí 6 tháng đầu năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2022 

16/6/2022 
Trang thông tin 

điện tử huyện 

Báo cáo số 225/BC-

UBND ngày 

28/11/2022 của 

UBND huyện 

 

4 

Công khai địa chỉ đường 

dây nóng, hộp thư điện tử 

và các kênh tiếp nhận thông 

tin từ người dân và doanh 

nghiệp 

Thường 

xuyên 

Trang thông tin 

điện tử, niêm 

yết tại trụ sở  

 

Quyết định số 

593/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2021 

http://huyendakto.kontum.

gov.vn/duong-day-nong/ 

5 

Thông báo số điện thoại 

đường dây nóng và hộp thư 

điện tử công vụ của UBND 

xã Diên Bình 

29/11/2021 
Niêm yết tại trụ 

sở UBND xã 

TB số 190/TB-

UBND, ngày 

29/11/2021 

 

IX Về tiếp cận thông tin     

X 
Lĩnh vực xây dựng văn 

bản QPPL 
    

XI 
Về trách nhiệm Bồi 

thường của nhà nước 
    

XII 
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy 

và Xây dựng chính quyền 
    

XIII 
Lĩnh vực Công chức, viên 

chức 
    

1 

Thông báo danh sách thí 

sinh đủ điều kiện dự tuyển 

vòng 2 kỳ tuyển dụng công 

chức cấp xã năm 2021 

Ngày 

11/02/2022 

 

Đăng tải trên 

trang thông tin 

điện tử và niêm 

yết công khai 

Thông báo số 

12/TB-UBND, ngày 

11/02/2022 của 

UBND huyện  

http://huyendakto.kontum.

gov.vn 

 

http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
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 tại trụ sở 

 

 

2 

Thông báo phát hành bộ tài 

liệu ôn tập kỳ tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2021 

 

Ngày 

11/02/2022 

 

Đăng tải trên 

trang thông tin 

điện tử huyện 

 

Thông báo số 

01/TB-HĐTD ngày 

11/02/2022 của Hội 

đồng tuyển dụng 

công chức cấp xã 

năm 2021 

 

http://huyendakto.kontum.

gov.vn 

 

3 

Thông báo niêm yết công 

khai kết quả tuyển dụng 

công chức cấp xã năm 2021 

 

Ngày 

11/3/2022 

 

Đăng tải trên 

trang thông tin 

điện tử huyện 

và niêm yết 

công khai tại 

trụ sở 

 

Thông báo số 

17/QĐ-UBND ngày 

11/3/2022 của 

UBND huyện 

 

http://huyendakto.kontum.

gov.vn 

 

4 

Quyết định phê duyệt kết 

quả tuyển dụng công chức 

cấp xã năm 2021 

Ngày 

18/3/2022 

 

Công khai trên 

trang thông tin 

điện tử của 

huyện. 

 

Quyết định số 

321/QĐ-UBND 

ngày 18/3/2022 của 

UBND huyện 

 

http://huyendakto.kontum.

gov.vn 

 

5 

Thông báo công nhận kết 

quả trúng tuyển công chức 

cấp xã năm 2021 

 

Ngày 

22/3/2022 

 

Đăng tải trên 

trang thông tin 

điện tử; 

phương tiện 

thông tin đại 

chúng và niêm 

yết công khai 

tại trụ sở 

Thông báo số 

20/TB-UBND ngày 

22/3/2022 của 

UBND huyện 

 

http://huyendakto.kontum.

gov.vn 

 

XIV Lĩnh vực Tài chính đầu tư 

http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
http://huyendakto.kontum.gov.vn/
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XV 
Lĩnh vực Quản lý ngân 

sách 
    

1 
Dự toán ngân sách huyện 

năm 2022 
17/01/2022 

Công bố tại kỳ 

họp, thông báo 

bằng văn bản 

đến các cơ 

quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân 

có liên quan 

Quyết định số 

39/QĐ-UBND ngày 

17/01/2022, của 

UBND huyện Đăk 

Tô. 

 

2 

Công khai dự toán ngân 

sách xã năm 2022 (xã Văn 

Lem) 

25/02/2022 

Niêm yết tại 

bảng thông báo 

trụ sở UBND 

Quyết định số: 

15a/QĐ-UBND 

ngày 25/2/2022 

 

3 Ngân sách xã Ngọc Tụ 10/01/2022 Niêm yết 
Biên bản số 03 ngày 

10/01/2022 
 

4 

Dự toán ngân sách năm 

2022 

 

07/3/2022 

 

Niêm yết 

 

Quyết định số 

02/QĐ-NV ngày 

07/3/2022 của 

Trưởng Phòng Nội 

vụ huyện Đăk Tô 

 

 

5 

Công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước năm 2021, 

quyết toàn ngân sách 5 

tháng (UBND thị trấn Đăk 

Tô) 

31/3/2022 Niêm yết Báo cáo  

6 

Công khai dự toán ngân 

sách nhà nước năm 

2022(UBND thị trấn Đăk 

Tô) 

06/1/2022 Niêm yết Quyết định  

7 Công khai dự toán ngân 16/01/2022 Niêm yết Quyết định  
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sách xã năm 2022 (UBND 

xã Pô Kô) 

số11/QĐ-UBND, 

ngày 13/12/2021 

8 Ngân sách (Phòng GD-ĐT) 18/01/2022 Niêm yết   

Quyết định số 

333/QĐ-PGDĐT, 

ngày 31/12/2021 

 

9 

Dự toán ngân sách năm 

2022 (Phòng Tài chính – Kế 

hoạch) 

01/01/2022 
Niêm yết công 

khai 

Quyết định số 

07/QĐ-TCKH ngày 

27/12/2022của 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch. 

 

XVI Tài chính Quỹ     

XVII Về Phí, lệ phí 

1 

Công khai tên phí, lệ phí, 

mức thu,  phương  thức  

thu,  đối tượng  nộp, miễn, 

giảm và văn bản quy định 

thu phí, lệ phí 

Thường 

xuyên 

Niêm yết công 

khai tại địa 

điểm thu phí, lệ 

phí; 

Luật phí, lệ phí 

2015 
 

2 
Văn bản quy định về phí, lệ 

phí (UBND xã Diên Bình) 
01/01/2017 Niêm yết 

Thông tư 

226/2016/TT-BTC 

ngày 11/11/2016 

 

XVIII Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y 

1 
Tiêu hủy gia súc bị bệnh 

Dịch tả lợn Châu phi 

Ngày 

17/4/2022 

Gửi văn bản 

cho hộ dân 

Quyết định số 

23/QĐ-UBND, ngày 

17/4/2022 của 

UBND xã Diên 

Bình Về việc tiêu 

hủy Lợn nghi mắc 

bệnh Dịch tả Lợn 

Châu Phi (tại hộ gia 

đình bà Võ Lâm 
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Thao - Thôn 4, xã 

Diên Bình) 

2 
Tiêu hủy gia súc bị bệnh 

Dịch tả lợn Châu phi 

Ngày 

18/4/2022 

Gửi văn bản 

cho hộ dân 

Quyết định số 

24/QĐ-UBND, ngày 

18/4/2022 của 

UBND xã Diên 

Bình Về việc tiêu 

hủy Lợn nghi mắc 

bệnh Dịch tả Lợn 

Châu Phi (tại hộ gia 

đình bà Võ Lâm 

Thao - Thôn 4, xã 

Diên Bình) 

 

XIX Lĩnh vực Quản lý chất lượng NLS&TS 

XX Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng 

XXI Về lĩnh vực đất đai 

1 

Công bố, công khai vị trí 

các thửa đất đưa vào đấu 

giá quyền sử dụng đất năm 

2022 trên địa bàn xã Diên 

Bình 

13/5/2022 Niêm yết 

Thông báo số 

51/UBND ngày 

13/5/2022 

 

2 

Thông báo công khai hồ sơ 

đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (xã 

Diên Bình) 

Thường 

xuyên 
Niêm yết 

Thông báo số 

33/TB-UBND ngày 

28/3/2022; số 

32/TB-UBND ngày 

28/3/2022;…. 

 

3 

Công khai quy hoạch sử 

dụng đất thời kỳ 2021 - 

2030 huyện Đăk Tô 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

Từ ngày 

31/3/2022  

 

Thông báo số 

20/TB-UBND 

huyện ngày 
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 huyện, 

UBND cấp 

xã 

 

31/3/2022 

 

4 

Công khai Kế hoạch sử 

dụng năm 2022 huyện Đăk 

Tô 

 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND 

huyện, 

UBND cấp 

xã 

 

Từ ngày 

02/6/2022  

 

Thông báo số 

31/TB-UBND 

huyện ngày 

02/6/2022 

 

 

5 

Công khai quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp 

huyện (UBND thị trấn Đăk 

Tô) 

Thường 

xuyên 
Niêm yết 

Bản đồ quy hoạch, 

kế hoạch 
 

6 

Niêm yết công khai kết quả 

kiểm tra hồ sơ, xác nhận 

hiện trạng, tình trạng tranh 

chấp, nguồn gốc và thời 

điểm sử dụng đất (UBND 

thị trấn Đăk Tô) 

Kể từ ngày 

tổ chức lấy 

ý kiến 

Niêm yết Thông báo  

7 

Thu hồi 76 GCN quyền sử 

dụng đất do chuyển mục 

đích sử dụng một phần thửa 

đất và cấp GCN mới cho 

từng thửa đất sau chia tách; 

thu hồi 07 GCN quyền sử 

dụng đất  và hủy  01 GCN 

QSD đất  do cấp không 

đúng đúng đối tượng sử 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND cấp 

xã 

Ngay sau khi 

có quyết định 

thu hồi của 

UBND huyện 

Quyết định của 

UBND huyện 
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dụng đất; thu hồi một phần 

diện tích thửa đất của 22 

trường hợp  theo đơn tự 

nguyện trả lại đất cho Nhà 

nước quản lý, bố trí sử dụng 

theo quy hoạch 

XXII Lĩnh vực khoáng sản 

XXIII Về lĩnh vực bảo vệ môi trường 

1 

Công khai kết quả quan trắc 

môi trường năm 2021 

 

01/01/2022 

 

Niêm yết 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường;  UBND 

cấp xã 

 

  

2 Giấy phép  môi trường 

Công khai 

trên trang 

thông tin 

điện tử 

từ ngày 

23/8/2022 

Giấy phép số 

215/GPMT-UBND  

ngày 23/8/2022 

  

XXIV Lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

1 

Thông báo thu hồi đất đối 

với 06 đối tượng 

 

Kể từ ngày 

ký văn bản 

 

Niêm yết tại trụ 

sở UBND cấp 

xã 

 

Quyết định số 13, 

130, 151, 160, 184, 

185 năm 2022 của 

UBND huyện 

 

 

2 

Công khai phương án bồi 

thường, hỗ trợ và tái định 

cư cho 01 công trình 

Niêm yết 

tại trụ sở 

UBND cấp 

xã 

Kể từ ngày ký 

văn bản 

Quyết định số 823 

ngày 16/11/2022 

của của UBND 

huyện 

  

3 
Thông báo thu hồi đất đới 

với 04 tổ chức và 53 hộ gia 

Niêm yết 

tại trụ sở 

Kể từ ngày ký 

văn bản 

Thông báo số 

36,37,58,60 năm 
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đình để xây dựng 03 công 

trình 

UBND cấp 

xã 

2022 của UBND 

huyện 

XXV Lĩnh vực về thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

1 
Thủ tục lĩnh vực đất đai 

 

Bộ phận 1 

cửa UBND 

huyện 

 

Năm 2022 

 
  

2 
Thủ tục lĩnh vực môi trường 

 

Bộ phận 1 

cửa UBND 

huyện 

 

Năm 2022 

 
  

3 

Thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết cấp 

xã 

Thường 

xuyên 
Niêm yết 

Danh mục và quy 

trình giải quyết 

TTHC trên các lĩnh 

vực 

 

4 

Nội dung công khai hướng 

dẫn thực hiện phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành 

chính 

Thường 

xuyên 
Niêm yết Hướng dẫn  

5 

Họ tên, chức danh, số điện 

thoại của Chủ tịch UBND 

huyện, trưởng phòng 

THMT, trưởng Phòng Nội 

vụ, Chủ tịch UBND thị trấn, 

công chức tiếp nhận hồ sơ 

tại bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả một cửa của thị trấn 

Thường 

xuyên 
Niêm yết Bảng công khai  

XXVI Về Bảo trợ xã hội     

1 Kết luận của Hội đồng xác Thường Niêm yết danh Danh sách tổng hợp  
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định mức độ khuyết tật (xã 

Diên Bình) 

xuyên sách công khai 

tại trụ sở 

UBND xã 

kết quả họp của Hội 

đồng xác định mức 

độ khuyết tật 

2 

Quyết định về việc công 

nhận danh sách hộ nghèo, 

hộ cận nghèo theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai 

đoạn 2022-2025 xã Diên 

Bình 

14/12/2021 Niêm yết  
206/QĐ-UBND, 

ngày 14/12/2021 
 

3 

Công khai hộ nghèo, hộ cận 

nghèo áp dụng năm 2021 

(UBND xã Đăk Trăm) 

14/12/2022 Niêm yết 

Quyết định số 

171/QĐ-UBND, 

ngày 14/12/2021 

 

XXVII Lĩnh vực Lao động, việc làm 

      

XXVIII Đối với cơ sở giáo dục mầm non 

      

XXIX Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt 

XXX Đối với Cơ sở giáo dục thường xuyên 

1 

Thông báo tuyển sinh lớp 

BTVH năm học (2022-

2023) (Trung tâm GDNN-

GDTX huyện) 

1/4/2022 
Niêm yết, gửi 

thông báo 

Số 61/TB, ngày 

1/4/2022 
 

2 

Kế hoạch tuyển sinh lớp 

BTVH năm học 2022-2023 

(Trung tâm GDNN-GDTX 

huyện) 

1/4/2022 
Thông báo 

bằng văn bản 

Số 62/KH, ngày 

1/4/2022 
 

3 

Báo cáo tổng kết năm học 

2021-2022 (Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện) 

20/6/2022 
Thông báo 

bằng văn bản 

Số 153/CV,ngày 

20/6/2022 
 

4 Báo cáo tình hình chuẩn bị 19/8/2022 Thông báo Số 215/BC, ngày  
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cho năm học 2022-

2023)(Trung tâm GDNN-

GDTX huyện) 

bằng văn bản 19/8/2022 

5 

Các văn bản liên quan đến 

các khoản thu trong năm 

học (Trung tâm GDNN-

GDTX huyện) 

 
Niêm yết công 

khai 

Thu học phí; Đối 

tượng miễn, giảm; 

Bảo hiểm y tế; Các 

khoản thu khác 

 

XXXI Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

      

XXXII Lĩnh vực đấu giá tài sản 
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